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Tiếng Việt 

HS Đọc thầm 5 lần và trả lời câu hỏi: 

 

Một hôm chú chim sâu nghe được họa mi hót. Chú phụng phịu nói với bố 

mẹ: “Tại sao bố mẹ sinh con ra không phải là họa mi mà lại là chim sâu?” 

- Bố mẹ là chim sâu thì sinh ra con là chim sâu chứ sao! Chim mẹ trả lời 

Chim con nói: Vì con muốn hót hay để mọi người yêu quý. Chim bố nói: 

Con cứ hãy chăm chỉ bắt sâu để bảo vệ cây sẽ được mọi người yêu quý. 

 

Khoanh vào đáp án đúng và trả lời câu hỏi 

Câu 1: (0.5 điểm) Chú chim sâu được nghe loài chim gì hót? 

A. Chào mào 

B. Chích chòe 

C. Họa mi. 

Câu 2: (0.5 điểm)Chú chim sâu sẽ đáng yêu khi nào? 

A. Hót hay 

B. Bắt nhiều sâu. 

C. Biết bay 

Câu 3: (1 điểm)) Để được mọi người yêu quý em sẽ làm gì? 

Em sẽ…........................................................................................... 

     Câu 4: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Điền iêt hay uyêt và dấu thanh? 

s…….... chặt chữ  v……....  hiểu  b……..  t………… vời 

sò  h……….. thân  th…..…. liêm  kh…….. đàn  ng………… 

b) Điền uôi  hay ươi và dấu thanh? 

quả  ch……. cá  đ……. múi  b…… t……… tốt 

con m……. t…….. tốt b……….. sáng  t……. thơ 

c) Điền   l  hay  n? 

….ọ hoa  …ắn  nót   …íu  …o   ….àng tiên  tờ  …ịch 

hôm  …ọ  uống  …ước  chiếc  …ược  chiếc  …ọ  trời  ...óng 



Toán 

I. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

a) Trong các số 69, 93, 55, 14 số lớn nhất là số: 

 

A. 69 B. 93 C. 55 D. 14 

b) Số gồm 1 chục và 6 đơn vị được viết là: 

 

A. 61 B. 16 C. 10 D. 60 

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm: 

a) 52, …, 56, 58, …., ….., 64, …., ….., ……, 72 

b) Số 49 có số liền trước là số …, có số liền sau là số …  

  Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

10 + 20 = 30 ☐ 15 + 22 = 37 ☐ 

85 – 10 = 75 ☐ 48 – 26 = 22 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

 

 

 

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021 

 
Câu 5:  Từ các chữ số 5, 7, 9, 0, em hãy viết: 

a) Tất cả các số có hai chữ số. 

…………………………………………………………………………………… 

b) Các số tròn chục. 

……………………………………………………………………….………….. 

c) Các số có chữ số chỉ đơn vị hơn chữ số chỉ chục là 2. 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 5: Đặt tính rồi tính 

 
………………              ………………….                       ……………..                 ……………… 
………………              ………………….                       ………………                 ……………… 
………………              …………………                         ………………                 ……………… 

90 – 60 = 28 – 7 = 42 + 15 = 51 + 6 = 

 


